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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108, Ni=59.

nhận biết

Câu 1: Cặp chất nào sau đây luôn là đồng đẳng của nhau?


A. C2H5OH và CH3OCH2CH3.


B. C2H2 và C4H6.


C. C2H6 và C5H12.

D. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.

Câu 2: Kim loại nào được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Ag.
B. Fe.
C. Na.
D. Cu.
Câu 3: Natri cacbonat có công thức là

A. Na2CO3.
B. NaOH.
C. NaHCO3.
D. Na2O.
Câu 4: Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa keo, màu trắng?

A. FeCl3.
B. BaCl2.
C. NaCl.
D. AlCl3.
Câu 5: Chất được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa là

A. Cao su thiên nhiên.
B. Poli(vinyl clorua) (PVC).

C. polietilen (PE).
D. nilon – 6,6.
Câu 6: Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Chất X là


A. CH3COOH.
B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOH.
D. C2H3COOCH3.

Câu 7: Phản ứng với chất nào sau đây chứng tỏ FeO là oxit bazơ?

A. HNO3.
B. H2SO4 đặc.
C. H2.
D. HCl.
Câu 8: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit bazơ ?

A. CuO.
B. CO.
C. CrO3.
D. Cr2O3.
Câu 9: Cặp dung dịch nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành kết tủa?

A. KH2PO4 và NaOH.
B. Na2SO4 và MgCl2.

C. Ba(OH)2 và KNO3.
D. Na2S và CuCl2.
Câu 10: Phản ứng của nhôm với chất nào sau đây tạo ra một sản phẩm duy nhất?

A. CuSO4.
B. NaOH.
C. HCl.
D. O2.
Câu 11: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là


A. Cr.
B. Pb.
C. W.
D. Hg.
Câu 12: Thạch cao đ​ược trộn vào clanhke khi nghiền để làm cho xi măng chậm đông cứng. Thạch cao nung còn đ​ược dùng để nặn t​ượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy x​ương. Thành phần chính của thạch cao là


A. CaO.
B. CaCO3.
C. CaSO4.
D. Ca(OH)2.
Câu 13: Khí tạo thành khi cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là


A. SO2.
B. H2.
C. H2S.
D. O2
Câu 14: Amino axit HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH có tên gọi là

A. glyxin.
B. valin.


C. axit glutamic.
D. alanin.

Câu 15: Đun nóng nước cứng tạm thời thu được kết tủa, vì nước cứng tạm thời chứa muối


A. Ca(HCO3)2.
B. CaSO4.
C. MgSO4.
D. MgCl2.

Câu 16: Công thức cấu tạo thu gọn của axit béo panmitic là

A. C17H35COOH.
B. C17H31COOH.

C. C15H31COOH.
D. C17H33COOH.
Câu 17: Chất có thể gây nghiện cho con người nếu sử dụng thường xuyên là


A. amoxilin.
B. ampixilin.
C. paradol.
D. heroin.
Câu 18: Canxi phản ứng với lượng dư chất nào sau đây tạo thành dung dịch kiềm?

A. H2O.
B. O2.
C. HCl (dd).
D. Cl2.
Câu 19: Đồng phân của glucozơ là

A. Fructozơ.
B. Saccarozơ.
C. Xenlulozơ.
D. Sobitol.
Câu 20: Etylamin (C2H5NH2) không phản ứng với chất nào?

A. H2SO4 (dd).
B. Br2 (dd).
C. HCl (dd).
D. HNO3 (dd).
thông hiểu

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol este X, thu được 3,36 lít khí CO2 và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là


A. C3H4O2.
B. C3H6O2.
C. C4H6O2.
D. C2H4O2.

Câu 22: Thủy phân este X có vòng benzen, có công thức phân tử C8H8O2, thu được sản phẩm có phản ứng tráng gương. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 23: Thủy phân hoàn toàn 1 mol Gly-Ala trong dung dịch HCl dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A. 127,5.
B. 237,0.
C. 118,5.
D. 109,5.

Câu 24: Hòa tan hỗn hợp gồm Fe2O3 và Fe(OH)3 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây?

A. FeS.
B. FeSO3.
C. FeSO4.
D. Fe2(SO4)3.
Câu 25: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

B. Tơ visco thuộc loại tơ thiên nhiên.

C. Tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.

D. Tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp.
Câu 26: Cho các chất: KOH, SO2, SO3, NaHSO4, Na2SO3. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thủy phân không hoàn toàn tinh bột tạo ra saccarozơ.


B. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.


C. Xenlulozơ tan tốt trong nước.

D. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (Ni, to) tạo ra sobitol.
Câu 28: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là


A. 9,6.
B. 6,4.
C. 12,8.
D. 19,2.

Câu 29: Người ta điều chế C2H5OH từ xenlulozơ với hiệu suất chung của cả quá trình là 60% thì khối lượng C2H5OH thu được từ 32,4 gam xeluluzơ là

A. 30,67 gam.
B. 11,04 gam.
C. 12,04 gam.
D. 18,4 gam.

Câu 30: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hòa X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là

A. 0,448.
B. 0,112.
C. 0,224.
D. 0,896.
vận dụng
Câu 31: Cho các phát biểu sau:

(a) Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sẽ có khí bay ra.

(b) Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozơ.

(c) Để loại bỏ anilin dính trong ống nghiệm có thể dùng dung dịch HCl.

(d) Đun nóng tripanmitin với dung dịch NaOH sẽ xảy ra phản ứng thủy phân.

(e) Trùng hợp axit terephtalic với etylen glicol thu được poli(etylen terephtalat).

Số phát biểu đúng là

A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 32: Thành phần chính của quặng apatit là 3Ca3(PO4)2.CaF2 (hay được viết dạng thu gọn là Ca5(PO4)3F) được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón theo các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1:  3Ca3(PO4)2.CaF2 + 10H2SO4 + 5H2O → 6H3PO4 + 10CaSO4.0,5H2O↓ + 2HF↑


- Giai đoạn 2:  3Ca3(PO4)2.CaF2  +  14H3PO4  → 10Ca(H2PO4)2   +   2HF↑



Phân lân thu được sau hai giai đoạn trên chứa Ca​​(H2PO4)2 và các chất khác không chứa photpho. Hàm lượng P2O5 có trong phân lân đó là 56,8%. Khối lượng quặng apatit (chứa 90% Ca5(PO4)3F và 10% tạp chất không chứa photpho) để điều chế được 120 tấn phân lân đó là
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A. 179,2 tấn.
B. 173,5 tấn.
C. 184,6 tấn.
D. 168,9 tấn.

Câu 33: Hòa tan hết m gam P2O5 vào 400 gam dung dịch KOH 10% (dư), thu được dung dịch Z. Cô cạn Z, thu được 3,5m gam chất rắn. Giá trị gần nhất của m là
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A. 14.
B. 15.
C. 13.
D. 16.
Câu 34: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(b) Cho CuS vào dung dịch HCl.

(c) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3.

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3.

(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NaHCO3.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là


A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 35: Ma túy đá hay còn gọi là hàng đá, chấm đá là tên gọi chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp, có chứa chất Methamphetamine (Meth). Những người thường xuyên sử dụng ma túy gây ra hậu quả là suy kiệt thể chất, hoang tưởng, thậm chí mất kiểm soát hành vi, nặng hơn sẽ mắc tâm thần. Methamphetamine có cấu tạo như sau: 

[image: image3.png]



Cho các phát biểu sau đây:

(a) 1 mol methamphetamine tối đa 1 mol HCl. 

(b) Methamphetamine là amin thơm.
(c) Đốt cháy hoàn toàn 1,3 mol methamphetamine cần tối thiểu 17,875 mol O2.

(d) Công thức phân tử của methamphetamin là C10H15N.
(e) Ở điều kiện thích hợp, methamphetamine có thể tham gia phản ứng cộng H2 theo tỉ lệ mol 1:3.

Số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 36: Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác), thấy oxi chiếm 10,88% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 51,65 gam hỗn hợp các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 5,06 gam glixerol. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với y mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của y là
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A. 0,145.
B. 0,185.
C. 0,180.
D. 0,165.
vận dụng cao

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở tạo bởi cùng một ancol với hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 1,1 mol CO2 và 15,3 gam H2O. Mặt khác, cho 22,9 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y và ancol Z. Cho Z vào bình chứa Na dư, thấy khối lượng bình tăng 7,75 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất của m là
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A. 29.
B. 32.
C. 20.
D. 27.
Câu 38: Cho hai chất hữu cơ E và F mạch hở có công thức phân tử lần lượt là C4H6O5 và C4H6O4 tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

(1) E + 2NaOH → X + Y + H2O

(2) F + 2NaOH → 2Z + Y

(3) Z + HCl → T + NaCl

Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn 1,5 mol X cần ít nhất 0,75 mol O2.

(b) 1 mol chất E tác dụng với Na dư thu được 0,5 mol H2.

(c) Chất Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Nung nóng X với hỗn hợp NaOH và CaO thu được khí metan.

(e) Chất F là hợp chất hữu cơ tạp chức.

Số phát biểu đúng là
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A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 39: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín (không có không khí). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y và khí Z có tỉ khối so với H2 là 22,5 (giả sử khí NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 và 0,15 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp hai khí T có tỉ khối so với H2 là 8 (trong đó có một khí hóa nâu trong không khí). Giá trị của m là
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A. 13,76.
B. 19,16.
C. 13,92.
D. 21,08.

Câu 40: Hòa tan 21,5 gam hỗn hợp X gồm Ba, Mg, BaO, MgO, BaCO3 và MgCO3 bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y và 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 11,5. Cho toàn bộ dung dịch Y tác dụng với một lượng dung dịch Na2SO4 vừa đủ, thu được m gam kết tủa và dung dịch T.  Cô cạn dung dịch T rồi tiến hành điện phân nóng chảy, thu được 4,928 lít khí (đktc) ở anot. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
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A. 25,63.
B. 23,30.
C. 20,97.
D. 27,96.
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